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PHỤ LỤC SỐ XXVI 

Mẫu Báo cáo hoạt động đầu tư của Quỹ đầu tư bất động sản/Công ty đầu tư chứng khoán 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) 

 
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA 

QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN/CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG SẢN 
(Tháng 8/2021) 

 

1. Tên quỹ đầu tư bất động sản: Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam 
2. Tên công ty quản lý quỹ: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương 
3. Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - CN Hà Thành 
4. Ngày lập báo cáo: 06/09/2021 

 
A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN 
I.BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN 

 
 
 
 

Đơn vị tính: VNĐ 

 
TT 

 
Tài sản 

 
Kỳ này 31/08/2021 

 
Kỳ trước 31/07/2021 

%/cùng kỳ năm 
trước 

I Tài sản    

I.1 Tiền và các khoản tương đương tiền 4,185,011,285 1,141,262,144 49.14% 
 Tiền, tương đương tiền    

 Tiền gửi ngân hàng 4,185,011,285 1,141,262,144 74.51% 

I.2 Các khoản đầu tư (kê chi tiết) 57,734,836,900 61,206,969,580 124.90% 
 Cổ phiếu niêm yết 51,152,442,400 51,608,922,300 137.94% 
 Trái phiếu niêm yết 6,582,394,500 9,598,047,280 71.99% 

I.3 Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư    

I.4 Cổ tức, trái tức được nhận  -  

I.5 Lãi được nhận 189,352,194 285,983,563 55.14% 

I.6 Tiền bán bất động sản chờ thu (kê chi tiết)    

I.7 Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)    

I.8 Các khoản phải thu khác 5,013,705 6,287,677 100.27% 
I.9 Các tài sản khác  -  

I.10 Tổng tài sản 62,114,214,084 62,640,502,964 112.75% 
 

II. 
 
Nợ 

 
Kỳ này 31/08/2021 

 
Kỳ trước 31/07/2021 

%/cùng kỳ năm 
trước 

II.1 Tiền phải thanh toán mua bất động sản (kê chi tiết)    

II.2 Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)    

 Cổ phiếu niêm yết    

 Trái phiếu niêm yết    

II.3 Các khoản phải trả khác 165,725,702 154,470,089 107.12% 
II.4 Tổng nợ 165,725,702 154,470,089 107.12% 

 Tài sản ròng của quỹ (I.10-II.4) 61,948,488,382 62,486,032,875 112.76% 
 Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành 5,000,000 5,000,000 100.00% 
 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ 12,389.69 12,497.20 112.76% 

 

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
 

 
TT 

 
Chỉ tiêu 

Kỳ này (01/08/2021- 
31/08/2021) 

Kỳ trước (01/07/2021- 
31/07/2021) 

 
Lũy kế từ đầu năm 

I Thu nhập từ hoạt động đầu tư 50,509,019 74,395,117 769,476,297 
1 Thu từ bất động sản cho thuê    

2 Cổ tức, trái tức được nhận 49,904,261 74,191,917 727,453,951 
3 Lãi được nhận 604,758 203,200 42,022,346 
4 Các khoản thu nhập khác  -  

II Chi phí 115,920,832 112,134,916 937,947,326 
1 Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ 79,870,388 76,108,427 647,577,667 
2 Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS 10,769,013 10,749,333 86,176,368 
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Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, và các chi phí khác mà công ty 
quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan (nếu 
có); 

 
16,500,000 

 
16,500,000 

 
132,000,000 

4 Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản    

5 Chi phí dịch vụ định giá bất động sản    
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6 
Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm 
toán; 

7,473,972 7,473,972 58,586,301 

 
7 

Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ 
hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/hội đồng quản trị; 

   

 
 

8 

Chi phí dự thảo, in ấn gửi bản báo bạch, bản cáo bạch tóm tắtm 
tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các 
tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; 
chi phí tổ chức họp Đại hội nhà đầu tư 

   

9 
Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của 
quỹ/công ty. 

  
1,225,908 

10 Các loại phí khác (nêu chi tiết) 1,307,459 1,303,184 12,381,082 

 Phí/Giá dịch vụ thưởng    

 Chi phí khác 1,307,459 1,303,184 12,381,082 

III Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II) (65,411,813) (37,739,799) (168,471,029) 

IV Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư (472,132,680) (554,239,160) 6,892,415,763 

1 
Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu 
tư hoặc chuyển nhượng bất động sản 

(2,877) - (28,041,425) 

2 Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ (472,129,803) (554,239,160) 6,920,457,188 

V 
Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư 
trong kỳ (III + IV) 

(537,544,493) (591,978,959) 6,723,944,734 

VI Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 62,486,032,875 63,078,011,834 62,224,543,648 

VII 
Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ 
trong kỳ, trong đó 

(537,544,493) (591,978,959) (276,055,266) 

1 
Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ/Công ty đầu tư chứng 
khoán do các hoạt động đầu tư trong kỳ 

(537,544,493) (591,978,959) 6,723,944,734 

2 
Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc chi trả lợi tức/cổ tức cho các 
nhà đầu tư/cổ đông trong kỳ 

 
- (7,000,000,000) 

3 
Thay đổi giá trị tài sản ròng phát phát hành thêm/mua lại chứng 
chỉ quỹ 

   

VIII Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 61,948,488,382 62,486,032,875 61,948,488,382 

IX Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) 
   

 Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm    
 

III. BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ 
Tại ngày 31/08/2021 

 
TT 

 
Loại tài sản 

 
Số lượng 

Giá thị trường hoặc 
giá trị hợp lý tại 

ngày báo cáo 

 
Tổng giá trị 

Tỷ lệ %/Tổng giá trị 
tài sản của quỹ 

I Bất động sản đầu tư     

 Tổng     

II Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ niêm yết 

1 NLG 543,179 43,500 23,628,286,500 38.04% 
2 VIC 292,499 94,100 27,524,155,900 44.31% 

 Tổng 835,678  51,152,442,400 82.35% 

III Cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ không niêm yết 

 Tổng     

 Tổng các loại cổ phiếu     

IV Trái phiếu     

1 MSR118001 22,000 98,704.85 2,171,506,700 3.50% 
2 NPM11907 22,000 100,369.95 2,208,138,900 3.55% 
3 SCR11816 22,000 100,124.95 2,202,748,900 3.55% 
4  - - - 0.00% 

 Tổng 66,000  6,582,394,500 10.60% 
V Các loại chứng khoán khác     

 Tổng     

 Tổng các loại chứng khoán   57,734,836,900 92.95% 
VI Các tài sản khác     

1 Cổ tức được nhận     

2 Lãi trái phiếu được nhận   189,352,194 0.30% 
3 Lãi tiền gửi được nhận     

4 Tiền bán chứng khoán chờ thu     

5 Các khoản đặt cọc và ứng trước     

6 Phải thu khác   5,013,705 0.01% 
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7 Tài sản khác   - 0.00% 
 Tổng   194,365,899 0.31% 

VII Tiền     

1 Tiền và tương đương tiền     

2 Tiền gửi ngân hàng   4,185,011,285 6.74% 
 Tổng   4,185,011,285 6.74% 
VIII Tổng giá trị danh mục   62,114,214,084 100.00% 

      

IV. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI 
 

 
 
 
STT 

 
 

Nội dung hoạt động (nêu chi tiết theo 
mục tiêu và đối tác) 

 
 
 

Đối tác 

 

Mục 
tiêu/Tài 
sản đảm 

bảo 

 
 
 

Kỳ hạn 

 
Giá trị 
khoản 

vay hoặc 
khoản 

cho vay 

Thời điểm giao dịch Thời điểm báo cáo 

 

Ngày 
tháng 
năm 

Tỷ lệ giá trị 
hợp 

đồng/giá trị 
tài sản 

ròng của 
quỹ 

 

Ngày 
tháng 
năm 

Tỷ lệ giá 
trị hợp 

đồng/giá 
trị tài sản 
ròng của 

quỹ 

1 
Các khoản vay tiền (nêu chi tiết từng hợp 
đồng) 

        

I 
Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài 
sản ròng 

        

2 
Hợp đồng Repo (nêu chi tiết từng hợp 
đồng) 

        

II 
Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài 
sản ròng 

        

A 
Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản 
ròng (=I+II) 

        

3 
Cho vay chứng khoán (nêu chi tiết từng 
hợp đồng) 

        

III 
Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản 
ròng 

        

4 
Hợp đồng Reverse Repo (nêu chi tiết từng 
hợp đồng) 

        

IV Tổng giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng         

B 
Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài 
sản ròng  (=III + IV) 

        

 
V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC 

 
 
STT 

 
Chỉ tiêu 

 
Kỳ này 31/08/2021 

 
Kỳ trước 31/07/2021 

I Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động   

1 
Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong 
kỳ (%) 

1.50% 1.50% 

2 
Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ 
(%) 

0.20% 0.21% 

3 
Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ 
chức cung cấp dịch vụ có liên quan/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (nếu có) 

0.31% 0.33% 

4 
Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung 
bình trong kỳ (%) 

0.14% 0.15% 

5 Chi phí trả cho tổ chức quản lý bất động sản/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) 
  

6 
Chi phí trả cho doanh nghiệp thẩm định giá bất động sản/Giá trị tài sản ròng trung bình 
trong kỳ (%) 

  

7 
Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả 
cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) 

  

8 Tỷ lệ chi phí /Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) 2.18% 2.21% 

9 Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%)   

10 
Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh lệch giá)/Giá trị tài sản 
ròng (áp dụng đối với quỹ thành viên, quỹ đóng, công ty đầu tư chứng khoán) 

-7.92% -9.46% 

II Các chỉ tiêu khác   

1 Quy mô quỹ đầu kỳ   

 Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ 62,486,032,875 63,078,011,834 
 Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ 5,000,000 5,000,000 

2 Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ   

 Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ   

 Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ   
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 Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ   

 Giá trị vốn thực thanh toán trong kỳ   

3 Quy mô quỹ cuối kỳ   

 Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ 61,948,488,382 62,486,032,875 
 Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ 5,000,000 5,000,000 

4 Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ 0.01% 0.01% 
5 Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ 89.90% 89.98% 
6 Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ 0.84% 0.61% 
7 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ 12,389.69 12,497.20 
8 Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ 10,300 11,450 
9 Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ cuối kỳ, kể cả giao dịch ký danh 517 524 

 

VI. THỐNG KÊ PHÍ GIAO DỊCH 
 

 
 
 
 
STT 

 
 
 

Tên (mã) các công ty chứng khoán (có 
giá trị giao dịch vượt quá 5% tổng giá 

trị giao dịch kỳ báo cáo) 

 
 

Quan hệ 
với công 
ty quản 
lý quỹ 

Tỷ lệ giao dịch của quỹ/công ty tại từng công ty chứng 
khoán 

 
 
 

Phí giao 
dịch bình 

quân 

 
 

Phí giao 
dịch bình 
quân trên 
thị trường 

 

Giá trị giao dịch 
trong kỳ báo cáo 

của quỹ 

 

Tổng giá trị giao 
dịch trong kỳ báo 

cáo của quỹ/công ty 

Tỷ lệ giao 
dịch của 
quỹ/công 
ty qua công 
ty chứng 
khoán 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)=(4)/(5)( 
%) 

(7) (8) 

        

Tổng     0.00%   

 
VII. THỐNG KÊ GIAO DỊCH CỦA QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

 
 

STT 

 
Thông tin về người có liên quan (nêu chi 

tiết tên cá nhân, tổ chức) 

Số CMND/đăng ký 
kinh doanh, ngày 

cấp 

 
Thông tin về giao 

dịch 

 
Loại tài sản giao dịch 

(liệt kê chi tiết) 

Thời điểm thực 
hiện/Mức giá giao 

dịch 

I Nhân viên công ty quản lý quỹ     

 
 
II 

Thành viên Hội đồng quản trị /Hội đồng 
thành viên, cổ đông lớn, thành viên góp 
vốn trên 5% vốn điều lệ của công ty quản 
lý quỹ, người đại diện ủy quyền của các 
đối tượng này 

    

III Các giao dịch với Công ty quản lý quỹ     

IV Ngân hàng giám sát     

V 
Thành viên Ban đại diện Quỹ/Hội đồng 
quản trị công ty ĐTCK 

    

 
VI 

Nhà đầu tư sở hữu từ 5% vốn điều lệ của 
Quỹ và người đại diện theo ủyquyền của 
nhà đầu tư này 

    

VII 
Người có quyền lợi liên quan tới các cá 
nhân, tổ chức tại I, II, III, IV, V, VII 

    

VIII 
Quỹ/Công ty chứng khoán được quản lý 
bởi cùng công ty quản lý quỹ 

    

IX 
Các trường hợp khác theo Quy định của 
Điều lệ 

    

 
VIII. THỐNG KÊ GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN 

 
 
 
STT 

 
Thông tin về đối tác giao dịch của 

Quỹ/Công ty đầu tư (nêu chi tiết tên cá 
nhân, tổ chức) 

 
Số CMND/đăng ký 
kinh doanh, ngày 

cấp 

Thông tin về giao dịch 

 
Tổng giá trị giao dịch 

Loại tài sản giao dịch 
(liệt kê chi tiết) 

Thời điểm thực 
hiện/Mức giá giao 

dịch 

I 
Các Giao dịch bất động sản có giá mua vượt quá 110% và giá bán thấp hơn 90% so với giá tham chiếu do tổ chức định giá xác định trong 
thời gian 06 tháng tính tới thời điểm thực hiện giao dịch 

1      

2      

 

II 
Các giao dịch bất động sản có giá trị đạt trên 10% tổng giá trị tài sản của quỹ/công ty sau giao dịch; hoặc giá trị của riêng giao dịch đó cùng 
với các giao dịch đã thực hiện trước đó với cùng đối tác trong mười hai (12) tháng gần nhất đạt trên 10% tổng giá trị tài sản của quỹ/công 
ty sau giao dịch 

1      



5  

2      

 
III 

Các giao dịch bất động sản khác cần sự thông qua của Đại hội đồng nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông, Ban đại diện Quỹ/Hội đồng quản trị 
Công ty đầu tư chứng khoán theo quy định của Điều lệ Quỹ/Điều lệ Công ty 

1      

2      

IV Các giao dịch bất động sản với tổ chức cung cấp dịch vụ quản lý Bất động sản 
V Các giao dịch bất động sản với doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá đã từng tham gia định giá chính bất động sản đó 
VI Các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ Quỹ/Công ty đầu tư chứng khoán 

 

B. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN: KHÔNG 
CÓ 

 

Đại diện có thẩm quyền Tổng Giám đốc 
của Ngân hàng giám sát Công ty quản lý quỹ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)  
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